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Mẫu số 03 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

  
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

  

 

1. Thông tin chung 

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Phương 

- Năm sinh: 03/04/1965 

- Giới tính: Nam 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): Tiến sĩ, năm 1998, Đại 

học Quốc gia bách khoa Toulouse, Pháp 

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): Giáo sư 2013 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Thuỷ sản 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch 

Hội đồng trường, trường Đại học Cần Thơ. Đại biểu quốc hội Khoá XII, XIV và XV. 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Chủ tịch Hội đồng trường và Bí Thư Đảng uỷ;  

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): thành 

viên Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Cần Thơ liên tục từ năm 2005 đến nay. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): Phó 

chủ tịch Hội đồng Giáo sư Liên ngành Chăn nuôi – Thú y – Thuỷ sản nhiệm kỳ 2014-2018 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

Thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Liên ngành Chăn nuôi – Thú 

y – Thuỷ sản nhiệm kỳ 2018-2023 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên: 01 sách chuyên khảo; 01 giáo trình. 

b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 

thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số ISBN, 

chỉ số trích dẫn). 

1) Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Nguyễn Thanh Phương, 2017. Giáo trình 

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển. Nhà Xuất Bản Đại học Cần Thơ, 2017. Số xác nhận 

đăng ký xuất bản: 3366-2017/CXBIPH/1-105/NXB ĐHCT. ISBN: 978-604-919-937-0. Nộp 

lưu chiểu Quý 4 năm 2017. 139 trang. 

2) Nguyễn Thanh Phương, Lam Mỹ Lan và Phạm Thanh Liêm (Chủ biên) (2020). Kỹ thuật 

nuôi cá tra (pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong 

sản xuất. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. 
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3) Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bich Hằng và Bùi Minh Tâm (Chủ biên) (2020). 

Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến. Nhà 

xuất bản Đại học Cần Thơ. 

2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

a) Tổng số đã công bố: 124 bài báo tạp chí trong nước; 118 bài báo tạp chí quốc tế, và 11 chương 

sách. 

b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành 

viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công bố, chỉ số IF và chỉ 

số trích dẫn - nếu có): 

- Tạp chí trong nước: 30 bài (từ 2017-nay) 

1. Yên, D. T., Hải, Đ. M., Hiếu, Đ. Q., Tâm, B. M., Liêm, P. T., Hằng, B. T. B., Hương, Đ. 

T. T., Kestemont, P., Farnir, F., & Phương, N. T. (2022). Phát triển dòng cá tra 

(Pangasianodon hypophthalmus) chịu mặn thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa 

học Trường Đại học Cần Thơ, 58(SDMD), 79-90. 

https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.194 

2. Pham, N. N., Bui, T. B. H., Nguyen, T. P., Kestemont, P. and Do, T. T. H. (2022). Effects 

of guava (Psidium guajava L.) and bhumi amla (Phyllanthus amarus Chum et Thonn) 

extracts on haematological parameters and oxidative stress of striped catfish 

(Pangasianodon hypophthalmus) fingerlings exposed to high-temperature stress. Can Tho 

University Journal of Science, 14(3), 78-91. https://doi.org/10.22144/ctu.jen.2022.045 

3. Hùng, H. P., Tín, N. T., & Phương, N. T. (2022). Thành phần loài cá vùng ven biển Sóc 

Trăng - Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(3), 214-222. 

https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.081 

4. Dang, T. H. O., Truong, Q. P., & Nguyen, T. P. (2022). Antibacterial resistance of Vibrio 

parahaemolyticus isolated from shrimp farms located in east coastal region of the Mekong 

Delta, Vietnam. Can Tho University Journal of Science, 14(2), 1-7. 

https://doi.org/10.22144/ctu.jen.2022.018 

5. Dang, T. H. O., Truong, Q. P., & Nguyen, T. P. (2022). Disease incidence in shrimp 

farms located in east coastal region of the Mekong Delta, Vietnam. Can Tho University 

Journal of Science, 14(2), 37-45. https://doi.org/10.22144/ctu.jen.2022.019. 

6. Thịnh, P. V., Linh, H. T. N., Huong, Đ. T. T. và Phuong, N. T. (2022). Ảnh hưởng của 

CO2 và nitrit cao trong môi trường lên khả năng điều hòa acid và base của lươn đồng 

(Monopterus albus, 1793). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 58, Số 2B 

(2022): 282-291. DOI:10.22144/ctu.jvn.2022.057. 

7. Hương, Đ. T. T., Hà, N. T. K., Em, N.T. và Phương, N. T. (2022). Ảnh hưởng của nhiệt 

độ kết hợp độ mặn lên sinh lý, tăng trưởng và men tiêu hóa của cá lóc (channa striata) 

giai đoạn cá bột lên cá giống. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp, 6(2): 2950-

2960. 

1. Son VN, Hai DM, Quynh ND, Nghia LV, Truc PTT, Anh NQ, Huong DTT, Lebel B, 

Lebel L and Phuong NT, 2021. Climate change-related risk adaptation in striped catfish, 

tilapia, and shrimp farming systems in the Mekong Delta, Vietnam Can Tho University 

Journal of Science. Vol. 13, No. 1: 24-38. DOI: 10.22144/ctu.jen.2021.004 

2. Nguyen Thi Kim Ha, Nguyen Tinh Em, Nguyen Minh Ngoc, Yasuaki Takagi, Nguyen 

Thanh Phuong, Do Thi Thanh Huong, 2021. Effects of salinity on growth performance, 

survival rate, digestive enzyme activities and physiological parameter of striped catfish 

https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.194
https://doi.org/10.22144/ctu.jen.2022.045
https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.081
https://doi.org/10.22144/ctu.jen.2022.018
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(Pangasianodon hypophthalmus) at larval stage. Can Tho University Journal of Science. 

Vol. 13 (sepcial issue on Aquaculture and Fisheries: 1-9 

3. Do Thi Thanh Huong, Nguyen Thi Kim Ha, Nguyen Tinh Em, Nguyen Minh Ngoc, 

Yasuaki Takagi and Nguyen Thanh Phuong, 2021. Effects of temperature on growth 

performance, survival rate, digestive enzyme activities and physiological parameters of 

striped snakehead (Channa striata) at fry stage. Can Tho University Journal of Science. 

Vol. 13 (sepcial issue on Aquaculture and Fisheries: 10-20 

4. Nguyen Thanh Phuong, Nguyen Tinh Em, Nguyen Thi Kim Ha, Le Quoc Viet and Do 

Thi Thanh Huong, 2021.  Effects of different temperatures on the growth and survival of 

mud crab (Scylla paramamosain) larvae. Can Tho University Journal of Science Vol. 13, 

No. 3 (2021): 9-16. 

5. Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thanh Đăng, Nguyễn Tính Em, Nguyễn Thị Kim Hà và 

Nguyễn Thanh Phương, 2020. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạt tính enzyme tiêu hóa, 

tăng trưởng và tỷ lệ sống của cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn giống. Tạp chí 

Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản) (1): 1-10. 

6. Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Tính Em, 

Toyoji Kaneko và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên chỉ tiêu 

sinh lý, tăng trưởng và hoạt tính enzyme tiêu hóa của cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus) giai đoạn cá bột lên cá hương. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần 

Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản) (2): 1-11. 

7. Đỗ Thị Thanh Hương, Tăng Minh Kỳ, Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Tính Em, Takagi 

Yasuaki và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Ảnh hưởng của độ mặn lên chỉ tiêu sinh lý, 

tăng trưởng và hoạt tính men tiêu hóa của cá lóc (Channa striata) giai đoạn cá bột lên cá 

hương. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56 (Số chuyên đề: Thủy sản) (1): 11-

19. 

8. Bùi Thị Bích Hằng và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Ảnh hưởng của nhịp bổ sung 

inulin vào thức ăn lên đáp ứng miễn dịch cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí 

Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2B): 100-109. 

9. Bùi Thị Bích Hằng và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Ảnh hưởng của chất chiết từ lá cây 

hoàn ngọc (Pseuderanthemum palatiferum (Wall.) Radlk) lên tăng trưởng và đáp ứng 

miễn dịch cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần 

Thơ. 56(3B): 101-111. 

10. Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Thị Tuyết Hoa, Đặng Thụy Mai Thy, Trần Thị Mỹ Duyên và 

Nguyễn Thanh Phương, 2020. Hiện trạng nhiễm ký sinh trùng ở cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus) giai đoạn ương giống. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 

56(5B): 167-175. 

11. Huỳnh Văn Hiền, Nguyễn Văn Sánh và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Phân tích các yếu 

tố ảnh hưởng của các mô hình liên kết trong nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 

ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 

56(3D): 204-212. 

12. Huỳnh Văn Hiền, Nguyễn Văn Sánh và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Phân tích hiệu 

quả sản xuất của các cơ sở nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) đạt tiêu chuẩn 

chứng nhận ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học 

Cần Thơ. 56(3B): 112-120. 

13. Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Hùng Hải, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Nguyễn Thanh 

Phương và Vũ Ngọc Út (2020). Biến động mật độ Bacillus, Lactobacillus và Vibrio trong 
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bùn ở tuyến sông Mỹ Thanh, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 

56(1B): 177-186. 

14. Đỗ Văn Bước, Đỗ Thị Thanh Hương, Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Atsushi Ishimatsu và 

Nguyễn Thanh Phương (2019). Ảnh hưởng của CO2 lên tỉ lệ sống, tăng trưởng, enzyme 

tiêu hóa và glucose của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) giai 

đoạn tôm bột đến tôm giống. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3B): 58-66. 

15. Võ Nam Sơn, Đào Minh Hải, Nguyễn Thế Diễn, Vũ Văn Thùy, Đinh Xuân Lập, Nguyễn 

Đỗ Quỳnh và Nguyễn Thanh Phương (2019). Phân tích hiệu quả sản xuất và sử dụng 

năng lượng điện trong nuôi tôm sú (Penaeus monodon) và thẻ chân trắng (Litopenaeus 

vannamei) thâm canh và quảng canh cải tiến ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa 

học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1B): 69-79.  

16. Đỗ Văn Bước, Đỗ Thị Thanh Hương, Châu Tài Tảo, Atsushi Ishimatsu và Nguyễn 

Thanh Phương (2018). Ảnh hưởng của nhiệt độ cao lên tăng trưởng, tỉ lệ sống, glucose 

và enzyme tiêu hóa của tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798) giai đoạn Postlarvae 

15 đến Juvenile. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản) 

(1): 99-107.  

17. Gam, L.T.H., Vu, N.T.T., Nhu, P.N., Phuong, N.T. and Huong, D.T.T. (2018). Effects of 

nitrite exposure on haematological parameters and growth in clown knifefish (Chitala 

ornata, Gray 1831). Can Tho University Journal of Science. 54(2): 1-8. 

DOI:10.22144/ctu.jen.2018.001 

18. Ha, N.T.K., Bieu, N.T.X., Phuong, N.T. and Huong, D.T.T. (2018). Effect of CO2 on 

acid-base regulation and growth performance of basa catfish (Pangasius bocourti). Can 

Tho University Journal of Science. 54(2): 18-26. 

19. Khanh, L.V., Hai, T.N., Phuong, N.T. and Son, V.N. (2018). Effects of different C:N 

ratios on growth and survival of spotted scat (Scatophagus argus) in the biofloc system. 

Can Tho University Journal of Science. 54(8): 105-113. 

20. Lê Thị Bạch, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Patrick 

Kestemont, Joelle Leclercq, Lê Tiến Dũng (2018). Protective effect of pancreatic β-cells 

MIN6 by some medicinal plants in the Mekong Delta. Vietnam Journal of Chemistry 

56(5): 636-640. DOI: 10.1002/vjch.201800062 

21. Phan Vĩnh Thịnh, Đỗ Thị Thanh Hương, Mark Bayley, Tobias Wang và Nguyễn Thanh 

Phương (2018). Ảnh hưởng của nồng độ CO2 cao trong nước lên cân bằng acid và base 

của lươn đồng, Monopterus albus (Zuiew, 1973). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần 

Thơ. 54(3B): 138-146. 

22. Trương Quỳnh Như, Nguyễn Thanh Phương và Bùi Thị Bích Hằng (2018). Ảnh hưởng 

của chiết xuất ổi (Psidium guajava) và diệp hạ châu (Phylanthus amarus) lên đáp ứng 

miễn dịch của tế bào bạch cầu cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 135-142. 

23. Võ Nam Sơn, Bành Văn Nhẫn, Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải và Nguyễn Thanh 

Phương (2018). Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm sú quảng 

canh cải tiến và tôm - lúa tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ. 54(3B): 164-176. 

24. Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Thanh Phương, Le Van Teo, Trương Quỳnh Như (2017). 

Ảnh hưởng của levamisole lên một số chỉ tiêu miễn dịch và khả năng kháng bệnh ở cá tra 

(Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48b: 1-9. 

DOI:10.22144/ctu.jvn.2017.610 

https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-12467.html
https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-1431.html
https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-1132.html
https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-8990.html
https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-55708.html
https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-55708.html
https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-55707.html
https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-49795.html
https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-12467/baibao-59476.html
https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-12467/baibao-59476.html
https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-12467/10.1002/vjch.201800062
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25. Dương Thúy Yên, Bùi Thị Liên Hà, Trần Ngọc Hải và Nguyễn Thanh Phương (2017) 

Những thành tựu trong nghiên cứu chuyển giới tính tôm càng xanh (Macrobrachium 

rosenbergii De Man, 1879). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51b: 64-71. 

26. Hai, T.N, Huong, H.K., Viet, L.Q., Huong, D.T.T. and Phuong, N.T. (2017). Giant 

freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879) farming in brackish water 

areas of the Mekong Delta, Vietnam. Can Tho University Journal of Science. 7: 82-90. 

27. Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Trần 

Phương Thảo, Trần Thị Phương Hằng, Mark Bayley (2017). Ảnh hưởng của nitrite lên 

một số chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng của cá ba sa (Pangasius bocourti). Tạp chí Khoa 

học Đại học Cần Thơ. Số 52:93., DOI:10.22144/ctu.jvn.2017.129 

28. T.N. Hai, N.T. Phuong, D.T.T. Huong, L.Q. Viet, H.K. Huong (2017). Giant freshwater 

prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879) farming in brackish water areas of the 

Mekong Delta, Vietnam. 01/2017; 07:82., DOI:10.22144/ctu.jen.2017.053. 

29. Trần Minh Phú, Nguyễn Tâm Em, Nguyễn Quốc Thịnh, Phùng Thị Trúc Hà, Nguyễn 

Khánh Nam, Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thanh Phương (2017). Thực trạng sử 

dụng thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học trong cá điêu hồng (Oreochromis sp.) nuôi bè 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51b: 80-

87. 

- Tạp chí Quốc tế: 45 bài (từ 2017-nay) 

1. Phuong N. T., Ha N. T. K., Huong D. T. T. (2023). Growth and feed intake of 

striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) fingerlings reared in different 
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14. Louis Lebel, Khin Maung Soe, Nguyen Thanh Phuong, Hap Navy, Phouvin Phousavanh, 
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10.1080/13657305.2021.1946205 

15. Morgan, R., Tunnah, T., Tuong, D.D., Hjelmstedt, P., Nhu, P.N., Stiller, K.T., Phuong, 

N.T., Huong, D.T.T., Bayley, M., Wang, T., Milsom, W.K. (2021). Striped catfish 

(Pangasianodon hypophthalmus) use air‐breathing and aquatic surface respiration when 

exposed to severe aquatic hypercarbia. Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological 

and Integrative Physiology. DOI: 10.1002/jez.2453 (ISI/SCIE, Q1) 

16. Huong, D.T.T., Tram, C.H.T., Ha, N.T.K., Gam, L.T.H., Atsushi, I. and Phuong, N.T. 

(2021). Effects of carbon dioxide (CO2) at different temperatures on physiological 

parameters and growth in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) juveniles. 

Aquaculture. Vol. 534, 736279. (ISI/SCIE, Q1) 

17. Hoa, T.T.T., Boerlage, A.S., Duyen, T.T.M., Thuy, D.T.M., Hang, N.T.T., Humphry, R.W., 
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(ISI/SCIE, Q1) 
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Responses of the Clown Knifefish, Chitala ornata to Arterial Hypercapnia Remain After 
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exposed swamp eel (Monopterus albus). Journal of Experimental Biology, jeb.198259 

(ISI/SCIE, Q1, IF2018-2019: 3,179) 
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40. Quoc Thinh Nguyen, Caroline Douny, Minh Phu Tran, Francois Brose, Phuong Thanh 
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IF2018-2019: 1,502)  
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Thanh Phuong, Tran Ngoc Hai, Tobias Wang, Mark Bayley (2018). Clown knifefish 

(Chitala ornata) oxygen uptake and its partitioning in present and future temperature 

environments. Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative 

physiology 12/2017; 216., DOI:10.1016/j.cbpa.2017.11.018 (ISI/SCIE, Q2, IF2018-2019: 

2,142) 

43. Gam LTH, Jensen FB, Damsgaard C, Huong DTT, Phuong NT and Bayley M (2017). 

Extreme nitrite tolerance in the clown knifefish Chitala ornata is linked to up-regulation of 

methaemoglobin reductase activity. Aquatic Toxicology, 187, 9–17 (ISI/SCIE, Q2, IF2017: 

3,884) 

44. Nguyen Van Sy, Kazuo Harada, Megumi Asayama, Minae Warisaya, Le Hong Dung, 

Yoshinori Sumimura, Khong Thi Diep, Le Viet Ha, Nguyen Nam Thang, Tran Thi Tuyet 

Hoa, Tran Minh Phu, Pham Ngoc Khai, Nguyen Thanh Phuong, Le Danh Tuyen, 

Yoshimasa Yamamoto, Kazumasa Hirata (2017). Residues of 2-hydroxy-3-phenylpyrazine, 
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Chemosphere. 172:355-362., DOI:10.1016/j.chemosphere.2016.12.156 (ISI/SCIE, Q2, 

IF2017: 4,427). 

45. Tatsuya Nakayama, Tran Thi Tuyet Hoa, Kazuo Harada, Minae Warisaya, Megumi 

Asayama, Atsushi Hinenoya, Joon Won Lee, Tran Minh Phu, Shuhei Ueda, Yoshinori 

Sumimura, Kazumasa Hirata, Nguyen Thanh Phuong, Yoshimasa Yamamoto (2017). 

Water metagenomic analysis reveals low bacterial diversity and the presence of 

antimicrobial residues and resistance genes in a river containing wastewater from backyard 

aquacultures in the Mekong Delta, Vietnam. Environmental Pollution. 222. 

DOI:10.1016/j.envpol.2016.12.041 (ISI/SCIE, Q2, IF2017: 4,358). 

46. Truong-Giang Huynh, Ya-Li Shiu, Thanh-Phuong Nguyen, Quoc-Phu Truong, Jiann-Chu 

Chen, Chun-Hung Liu (2017). Current applications, selection, and possible mechanisms of 
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Fish & Shellfish Immunology. 64. DOI:10.1016/j.fsi.2017.03.035 (ISI/SCIE, Q1, IF2017: 

3,185). 

2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ trở lên) 

a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 02 cấp Nhà nước; 11 cấp Bộ và tương 

đương; và 15 đề tài hợp tác quốc tế. 

b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, cấp quản lý đề tài, 

trách nhiệm tham gia trong đề tài): 

TT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 
(Cơ sở, bộ 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1.  Quản lý bùn thải trong ao nuôi cá tra ở đồng 

bằng sông Cửu Long, Việt Nam (SuPA)  
2014-2016 

Hợp tác 

Quốc tế 
Chủ nhiệm 

2.  Nuôi trồng thủy sản bền vững đáp ứng 

chuẩn thương mại (SEAT) 
2010-2016 

Hợp tác 

Quốc tế 
Chủ nhiệm 

3.  Cải thiện giải pháp quản lý và an toàn trong 

sử dụng hóa chất nhằm phát triển bền vững 

nghề nuôi thủy nản nước ngọt ở đồng bằng 

sông Cửu Long (CUD) 

2009-2014 
Hợp tác 

Quốc tế 
Chủ nhiệm 

4.  Biến đổi khí hậu trong nuôi trồng thủy sản 2013-2019 Hợp tác Chủ nhiệm 
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(iAQUA) Quốc tế 

5.  Phát triển chương trình đào tạo về an toàn 

môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học ở 

Đông Nam Á (CONSEA) 

2016-2019 
Hợp tác 

Quốc tế 
Chủ nhiệm 

6.  Phát triển sản phẩm chứa hoạt chất sinh học 

thực vật tự nhiên cho nghề nuôi thủy sản 

thân thiện với môi trường (AquaBioActive) 

2015-2020 
Hợp tác 

Quốc tế 
Chủ nhiệm 

7.  Thích ứng và đổi mới sáng tạo của nghề nuôi 

thủy sản vùng Mekong (Aquadapt-Mekong) 
2017- 

2020 

Hợp tác 

Quốc tế 
Chủ nhiệm 

8.  Ứng dụng và nghiên cứu hoàn thiện một số 

giải pháp kỹ thuật trong tổ chức sản xuất 

giống và nuôi thương phẩm cá tra 

(Pangasianodon hypophthalmus)  

vùng Tây Nam Bộ 

2017-2020 
Đề tài cấp 

quốc gia 
Chủ nhiệm 

9.  Phát triển các hoạt chất sinh học tự nhiên từ 

thực vật cho nghề nuôi thủy sản thân thiện 

với môi trường ở đồng bằng sông Cửu Long, 

Việt Nam (Dự án AquaBioActive) 

06/2015-

05/2020 

Hợp tác 

quốc tế 

(ARES-

CCD) 

Chủ nhiệm; 

đã hoàn 

thành 

10.  
Hướng đến sự bền vững trong sản xuất giống 

cá tra: Tiếp cận theo phương pháp chọn lọc 

(Dự án Pangagen) 

07/2017-

06/2022 

Hợp tác 

quốc tế 

(ARES-

CCD) 

Chủ nhiệm; 

đã hoàn 

thành 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác:  

- Tổng số có: 01 sáng chế; 5 giải pháp hữu ích đang chờ công nhận 

- Tổng số có: 00 tác phẩm nghệ thuật 

- Tổng số có: 00 thành tích huấn luyện, thi đấu 

b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn 

luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn bằng, tên cơ quan 

cấp): Không 

Giấy chứng nhận là đồng tác quyền của công nghệ ‘A process for determining maturity by using 

anti serum against shrimp egg york protein‘, ngày cấp 27/04/2011, Mã số: 3529363. Cơ quan quản 

lý quyền sở hữu trí tuệ của Nhật Bản (tiếng Nhật). 

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ 

a) Tổng số: 18 NCS đã hướng dẫn chính/đồng hướng dẫn ngoài nước (7 trong nước và 11 ngoải 

nước) 

b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 

thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, năm bảo vệ thành 

công, vai trò hướng dẫn): 

1) Phạm Thị Thu Hồng. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất cá tra 

(Pangasianodon hypophthalmus) ở đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ. 

2017. Hướng dẫn chính. 



11 
 

2) Lê Thị Hồng Gẩm. Effects of nitrite, temperature and hypercapnia on physiological processes 

and growth in clown knifefish (Chitala ornata, Gray 1831). Trường Đại học Cần Thơ. 2019. 

Hướng dẫn chính. 

3) Phan Vĩnh Thịnh. Ảnh hưởng của CO2, nhiệt độ và nitrit lên sự cân bằng axít - bazơ và các 

chỉ tiêu sinh lý máu của lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1793). Trường Đại học Cần 

Thơ. 2019. Hướng dẫn chính. 

4) Nguyễn Quốc Thịnh. Use of pesticides in freshwater aquaculture in the Mekong Delta, 

Vietnam, and impacts on environment and food safety. 2018. Trường Đại học Ligie (Bỉ). 

Đồng hướng dẫn (co-promotor). 

5) Đỗ Văn Bước. Ảnh hưởng của nhiệt độ và CO2 cao lên tăng trưởng và phát triển của tôm sú 

(Penaeus monodon Fabricius, 1798) và tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 

1931). Trường Đại học Cần Thơ. 2019. Hướng dẫn chính. 

6) Nguyễn Lê Anh Đào. Use of Vietnamese plant extracts in striped catfish (Pangasianodon 

hypophthalmus) farming and processing to improve the shelf life of fish fillets. 2022. Trường 

Đại học Ligie (Bỉ). Đồng hướng dẫn (co-promotor). 

3. Các thông tin khác 

3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa học, sách 

chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, 

thi đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại tạp chí, thông tin trích dẫn...): 

a) Sách và giáo trình 

4) Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Thanh Hiền, Marcy Wider, 2003. 

Nguyên lý và kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). NXB 

Nông Nghiệp TP HCM, 2003. Giấy chấp nhận đề tài xuất bản số 121/XB-QLXB – CXB 

cấp ngày 28/01/2003. Nộp lưu chiểu Quí IV, 2003 

5) Trần Ngọc Hải và Nguyễn Thanh Phương, 2009. Nguyên lý và kỹ thuật nuôi tôm sú 

(Penaeus monodon). NXB Nông Nghiệp TP HCM, 2009. Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 

86-2009/CXB/ 148-02/NN, do CXB cấp ngày 02/02/2009. Nộp lưu chiểu Quí II, 2009. 203 

trang. 

6) Nguyễn Thanh Phương (chủ biên), Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, 

Dương Nhựt Long, 2014. Giáo trình Nuôi trồng Thủy sản. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 

2014. Giấy phép xuất bản 922-2014/CXB/1-13/NXB ĐHCT. ISBN 978-604-919-223-4, 

Nộp lưu chuyển tháng 6/2014. 188 trang.  

7) Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Anh Tuấn (Chủ biên) (2016). Nuôi cá tra 

Pangasianodon hypophthalmus ở đồng bằng sông Cửu Long: Thành công và thách thức 

trong phát triển bền vững. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. Quyét định xuát bản só: 14/QĐ-

NXB ĐHCT, cấp ngày 08.03.2016. ISBN: 978-604-919-652-2 Nộp lưu chiểu quý 1 năm 

2016 

8) Võ Nam Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thanh Phương và Đỗ Thị Thanh Hương. 2015. Thống 

kê ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.Quyết định xuất bản 

số 49/QĐ-XB-ĐHCT ngày 14.05.2015. Nộp lưu chiểu Quý 2/2015 

9) Võ Nam Sơn và Nguyễn Thanh Phương. 2016. Thống kê đa biến ứng dụng trong nuôi 

trồng thuỷ sản. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. Quyết định xuất bản số 61/QĐ-XB-ĐHCT 

ngày 29.04.2016. In xong và nộp lưu chiểu Quý 2/2016 

10) Trần Ngọc Hải (Chủ biên), Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, 2017. Giáo trình Kỹ 

thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác. Nhà Xuất Bản Đại Học Cần Thơ, 2017. Số xác nhận 
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đăng ký xuất bản: 157-2017/CXBIPH/30-03/NXB ĐHCT. ISBN: 978-604-919-833-5. Nộp 

lưu chiểu Quý 4 năm 2017. 211 trang 

11) Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Nguyễn Thanh Phương, 2017. Giáo trình 

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển. Nhà Xuất Bản Đại học Cần Thơ, 2017. Số xác 

nhận đăng ký xuất bản: 3366-2017/CXBIPH/1-105/NXB ĐHCT. ISBN: 978-604-919-937-

0. Nộp lưu chiểu Quý 4 năm 2017. 139 trang. 

12) Nguyễn Thanh Phương, Lam Mỹ Lan và Phạm Thanh Liêm (Chủ biên) (2020). Kỹ thuật 

nuôi cá tra (pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong 

sản xuất. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. 

13) Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bich Hằng và Bùi Minh Tâm (Chủ biên) (2020). 

Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến. 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. 

  b) Chương sách (book chapter): 11 chapters 

1. Bayley, M., Damsgaard, C., Cong, N.N., Phuong, N.T. and Huong, D.T.T. (2020). 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1546509820300054 - !Aquaculture of air-

breathing fishes. Fish Physiology, Vol. 38, Pages 315-353 (book chapter) 

2. Nguyen, T.P. 2013. On-farm feed management practices for striped catfish (Pangasianodon 

hypophthalmus) in Mekong River Delta, Viet Nam. In: M.R. Hasan and M.B. New, eds. 

On-farm feeding and feed management in aquaculture. FAO Fisheries and Aquaculture 

Technical Paper No. 583. Rome, FAO. pp. 241–267. 

3. Phuong, N.T., B.M. Tam, N.A. Tuan and S. De Sila (2013). Developments in hatchery 

technology for striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus). In: G. Allan and G. Burnell 

(eds). Advances in aquaculture hatchary technology. Woodhead Publishing Limited, pp: 

498-518. 

4. Davy, F.B., Soto, D., Bhat, V., Umesh, N.R., Yucel-Gier, G., Hough, C.A.M., Derun,  Y., 

Infante, R., Ingram, B., Phuong, N.T., Wilkinson, S. & De Silva, S.S. (2012). Investing in 

knowledge, communications, and training/extension for responsible aquaculture. In: R.P. 

Subasinghe, J.R. Arthur, D.M. Bartley, S.S. De Silva, M. Halwart, N. Hishamunda, C.V. 

Mohan & P. Sorgeloos (eds). Farming the Waters for People and Food. Proceedings of the 

Global Conference on Aquaculture 2010, Phuket, Thailand. 22–25 September 2010. pp. 

569–625. FAO, Rome and NACA, Bangkok. 

5. Phuong, NT and D.T.H. Oanh (2009). Striped Catfish Aquaculture in Vietnam: A Decade 

of Unprecedented Development. In: Sena S. De Silva and F. Brian Davy (eds). Success 

Stories in Asian Aquaculture. Spinger. pp: 133-150.  

6. Phuong, N.T., Sinh, L.X., Thinh, N.Q., Chau, H.H., Anh, C.T. and Hau, N.M. (2007). 

Economics of aquaculture feeding practices: Viet Nam. In: M.R. Hasan (ed.). Economics 

of aquaculture feeding practices in selected Asian countries. FAO Fisheries Technical 

Paper. No. 505. Rome, FAO. 2007. pp. 183–205. 

7. Marcy N Wilder, N.T. Phuong, T.N. Hai, T.T.T. Hien, T.V. Bui, D.T.T. Huong, V.N. Son, 

Yoshinori Morooka, Yutaka Fukuda (2007). Development, dissemination and evaluation of 

freshwater prawn seed production and culture technology in the Mekong Delta region of 

Vietnam. In: Yamada R. and S Yamasaki (Eds), Development of Technologies and 

Sustainable Farming Systems in the Mekong Delta of Vietnam. JIRCAS Working Report 

No. 55, ISSN 1341-710X. pp. 47-56 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1546509820300054#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1546509820300054#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1546509820300054#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1546509820300054#!
http://scholar.google.com/scholar?cluster=14214843416971828584&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=14214843416971828584&hl=en&oi=scholarr
https://www.sciencedirect.com/science/journal/15465098
https://www.sciencedirect.com/science/journal/15465098/38/supp/C
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8. Oanh D.T.H., N.T. Phuong (2005). Prevalence of White Spot Syndrome Virus (WSSV) 

and Monodon Baculovirus (MBV) infection in Penaeus monodon postlarvee in Vietnam. 

In: P. Walker, R. Lester and M.G. Bondad-Reantaso (eds). Diseases in Asian Aquaculture 

V, pp. 395-404. Fish Health Section, Asian Fisheries Society, Manila.  

9. Hoa, T.T., R A. Hodgson, D.T. Oanh, N. T Phuong, N. J Preston, and P.K. Walker. 2005. 

Genotypic variations in tandem repeat DNA segments between ribonucleotide reductase 

subunit genes of Whipe Spot Syndrome Virus (WSSV) isolates from Vietnam. In P. 

Walker, R. Lester and M.G. Bondad-Reantaso (eds). Diseases in Asian Aquaculture V, pp. 

339-351. Fish Health Section, Asian Fisheries Society, Manila.  

10. Minh, T.H, C.J. Jackson, T.T.T. Hoa, L.B. Ngoc, N. Preston, and N.T. Phuong (2003). The 

shrimp pond environment: factor effecting the shrimp production. Part A: Growth and 

survival of Penaeus monodon in relation to the physical condition in rice-shrimp ponds in 

the Mekong delta. In: Rice-shrimp farming in the Mekong delta: biophysical and 

socioeconomic issues. ACIAR Techincal reports 52. pp: 27-34. 

11. Phuong, N.T., D.N. Long, L. Varadi, Z, Jeney and F. Pekar (2002). Chapter 19: Farmer-

managed trials and extension of rural aquaculture in the Mekong Delta, Viet Nam. In: P. 

Edwards, D. Little and H. Demaine (eds.). Rural aquaculture. CAB International. pp: 276-

283. 

c) Bài báo khoa học 

- Trong nước 

1. Phan Vinh Thịnh, Huỳnh Thị Ngọc Linh, Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thanh Phương 

(2022). Ảnh hưởng của CO2 và nitrit cao trong môi trường lên khả năng điều hòa acid và 

base của lươn đồng (Monopterus albus, 1793). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 

Tập 58, Số 2B (2022): 282-291. DOI:10.22144/ctu.jvn.2022.057 

2. Son VN, Hai DM, Quynh ND, Nghia LV, Truc PTT, Anh NQ, Huong DTT, Lebel B, Lebel 

L and Phuong NT (2021). Climate change-related risk adaptation in striped catfish, tilapia, 

and shrimp farming systems in the Mekong Delta, Vietnam Can Tho University Journal of 

Science. Vol. 13, No. 1: 24-38. DOI: 10.22144/ctu.jen.2021.004 

3. Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thanh Đăng, Nguyễn Tính Em, Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn 

Thanh Phương (2020). Ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạt tính enzyme tiêu hóa, tăng trưởng 

và tỷ lệ sống của cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn giống. Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản) (1): 1-10. 

4. Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Tính Em, Toyoji 

Kaneko và Nguyễn Thanh Phương (2020). Ảnh hưởng của nhiệt độ lên chỉ tiêu sinh lý, 

tăng trưởng và hoạt tính enzyme tiêu hóa của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai 

đoạn cá bột lên cá hương. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: 

Thủy sản) (2): 1-11. 

5. Bùi Thị Bích Hằng và Nguyễn Thanh Phương (2020). Ảnh hưởng của nhịp bổ sung inulin 

vào thức ăn lên đáp ứng miễn dịch cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa 

học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2B): 100-109. 

6. Bùi Thị Bích Hằng và Nguyễn Thanh Phương (2020). Ảnh hưởng của chất chiết từ lá cây 

hoàn ngọc (Pseuderanthemum palatiferum (Wall.) Radlk) lên tăng trưởng và đáp ứng miễn 

dịch cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 

56(3B): 101-111. 

7. Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Thị Tuyết Hoa, Đặng Thụy Mai Thy, Trần Thị Mỹ Duyên và 

Nguyễn Thanh Phương (2020). Hiện trạng nhiễm ký sinh trùng ở cá tra (Pangasianodon 
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hypophthalmus) giai đoạn ương giống. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5B): 

167-175. 

8. Huỳnh Văn Hiền, Nguyễn Văn Sánh và Nguyễn Thanh Phương (2020). Phân tích các yếu 

tố ảnh hưởng của các mô hình liên kết trong nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở 

Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(3D): 

204-212. 

9. Huỳnh Văn Hiền, Nguyễn Văn Sánh và Nguyễn Thanh Phương (2020). Phân tích hiệu 

quả sản xuất của các cơ sở nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) đạt tiêu chuẩn 

chứng nhận ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học 

Cần Thơ. 56(3B): 112-120. 

10. Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Hùng Hải, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Nguyễn Thanh Phương 

và Vũ Ngọc Út (2020). Biến động mật độ Bacillus, Lactobacillus và Vibrio trong bùn ở 

tuyến sông Mỹ Thanh, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1B): 

177-186. 

11. Đỗ Văn Bước, Đỗ Thị Thanh Hương, Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Atsushi Ishimatsu và 

Nguyễn Thanh Phương (2019). Ảnh hưởng của CO2 lên tỉ lệ sống, tăng trưởng, enzyme 

tiêu hóa và glucose của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) giai đoạn 

tôm bột đến tôm giống. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3B): 58-66. 

12. Võ Nam Sơn, Đào Minh Hải, Nguyễn Thế Diễn, Vũ Văn Thùy, Đinh Xuân Lập, Nguyễn 

Đỗ Quỳnh và Nguyễn Thanh Phương (2019). Phân tích hiệu quả sản xuất và sử dụng năng 

lượng điện trong nuôi tôm sú (Penaeus monodon) và thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 
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